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NICOFORT®
Mỗi viên nón bao phim chứa:
Nicotinamid........ 500mg

Sản xuất tại: CTCPDP IMEXPHARM

R
NICOFORT®

Each film-coated tablet contains:
Nicotinamide.......... 500mg

Manufactured by: Imexpharm Corporation
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NICOFORT®

Mỗi viên nón bao phim chứa:
Nicotinamid........ 500mg

Sản xuất tại: CTCPDP IMEXPHARM
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VIÊN NÉN BAO PHIM
 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
 

THANH PHAN:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
Nicotinamid (Vitamin PP) 500mg
Ta duge: Cellulose vitinh thé, Povidon, Colloidal anhydrous silica,

Magnesi stearat, Hypromellose, Titan dioxid, Talc, FD&C yellow 6
lake, Eurocert ponceau 4R.

DANG TRINHBAY:
Hộp 10 vỉx 10 viên nén bao phim.
Chai 100 viên nén bao phim.

DƯỢC LỰC:
Vitamin PP, phần cơ bản của NAD - NADP, giữ vai trò sống còn
trong sự biến dưỡng như coenzym với sự thay đổi rộng rãi của
protein, các protein có tác dụng xúc tác phản ứng oxy hóa - khử
can thiết cho sự hô háp tế bào, phân giải glycogen và chuyển hóa
lipid.

DƯỢC ĐỌNG HỌC:
Nicotinamid được hắp thu nhanh qua đường tiêu hóa sau khi uống
và phân bố rộng khắp vào các mô cơ thể. Thời gian bán thải của
thuốc là khoảng 45 phút. Thuốc chuyển hóa ở gan. Sau khi dùng
Nicotinamid với liều thông thường, chỉ có một lượng nhỏ
Nicotinamid bài tiết vào nước tiểu ở dạng không thay đối; tuy
nhiên khi dùng liều lớn thì lượng thuốc bài tiết dưới dạng không
thay đổi sẽ tăng lên.
CHỈ ĐỊNH:
- Điều trị bệnh Pellagra.
- Kết hợp với vitamin B1, B6, B12 để điều trị biển chứng bệnh

Pellagra.

THUÓC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

CHÓNGCHỈĐỊNH:
- Mẫn cảm với thành phần thuốc.
- Bệnh gan nặng.
- Loétda dày tiềntriển.
- Xuất huyết động mạch.
- Hạ huyết áp nặng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Liễu nhỏ nicotinamid thường không gây độc. Néu dùng liều cao
như trong trường hợp điều trị pellagra có thể xảy ra một số tác
dụng phụ sau, những tác dụng phụ này sẽ hết sau khi ngừng
thuộc.
- Thường gặp: buồn nôn, đỏ bừng mặt, ngứa, cảm giác rat bong,
buốt hoặc đau nhói ở da.
Ít gặp: loét dạ dày tiến triển, nôn, chán ăn, đau khi đói, đầy hơi,
tiêu chảy; da khô, tăng sắc tố, vảng da; suy gan, giảm dung nạp
glucose, tăng tiết tuyến bã nhờn, làm bệnh gút nặng thêm; tăng
glucose huyết, tăng uric huyết, cơn phế vị - huyết quản, đau đầu
và nhìn mở, hạ huyếtáp, chóng mặt, tìm đập nhanh,ngắt.

- Hiễm gặp: lo lắng, hốt hoảng, glucose niệu, chức năng gan bắt

thường, thời gian prothrombin bát thường, hạ albumin huyết,
choáng phản vệ.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc.

LIÊU DÙNG -CÁCH DÙNG:
Người lớn: 1 - 2 viên/ngày, uống với nhiều nước.
THẠN TRỌNG:
~ Khi sử dụng nicotinamid với liều cao cho những t

tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, tiền sử có vành da
gan, bệnh gút, viêm khớp do gút và bệnh đái thầo đường có thẻ
xảy ra các tác dụng phụ: loét dạ dàytiến triển, nốn, suy gan, tăng
glucose huyết, làm bệnh gút nặng thêm
Phụ nữ mang thai: Sử dụng nicotinamid với liều bổ sung khẩu
phân ăn cho người mang thai không gây tác hại cho người mẹ
và bào thai.
Phụ nữcho con bú: Sử dụng nicotinamid với liều bổ sung khẩu
phân ăn của người cho con bú không gây ra bắt cứ tác hại nào
cho người mẹ và trẻ bú sữa mẹ. Cần phải dùng nicotinamid với
liều bồ sung khẩu phần ăn của người cho con bú khi khẩu phần
không đủ nicotinamid.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa
có dữ liệu ghi nhận về việc sử dụng nicotinamid cho người lái xe
và vận hành máy móc nhưng nên khuyến cáo người sử dụng v]
thuốc có tác dụng không mong muốn là đau đầu, nhìn mờ,
chóng mặt, ngắt.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Sử dụng nicotinamid đồng thời với chất ức chế men khử HGM -
CoAcó thẻ làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân.

- Sử dụng nícotinamid đồng thời với thuốc chẹn alpha -
adrenergic trị tăng huyết áp có thể dẫn đến hạ huyết áp quá
mức

- Khẩu phản ăn, liều lượng thuốc uống hạ đường huyết hoặc
insulin có thể cần phải điều chỉnh khi sử dụng đồng thời với
Nicotinamid.

~ Sử dụng nicotinamid đồng thời vớicác thuốccóđộc tính với gan
có thể làm tăng thêm tác hại độ cho gan.

- Không nên dùng đồng thời nicotinamid với carbamazepin vì gây
tăng nòng độ carbamazepin huyết tương dẫn đến tăng độc tính.

QUÁ LIÊU VÀ CÁCHXỬ TRÍ:
Khi quá liều xây ra, không có biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng
các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu
chứng vàhỗtrợ

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.
NÉU CÂN BIÉT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SĨ.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuắt.

BẢO QUẢN: dưới 309C, tránh ẩm và ánh sáng

    

 

CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHÁM IMEXPHARM
Số 4, Đường 30/4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Sản xuất tại: 
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